
  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI GIỮA  HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Cao đẳng


Học phần: Công nghê may trang phục 1


Lớp:  15 CĐ- MTT1  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi:  45 phút (không kể thời gian phát đề)

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0.25 điểm.

Câu 1:  Vị trí các đường khuy chỉ thường

A. Cách đinh áo 0.5 -1 cm                                          B. Cách đinh áo 1 -1.5 cm

C. Cách đinh áo 1.5 -2 cm                                          D. Phụ thuộc vào đường kính nút
Câu 2:   Lật mép vải dư sang phần nẹp và mí 1mm lên nẹp là một trong những bước công việc của

A.  Qui trình may viền tròn đôi                                  B.  Qui trình may viền tròn chiếc

C.  Qui trình may viền dẹp lật vô trong                      D.   Qui trình may viền dẹp lật ra ngoài

Câu 3:  Sắp xếp qui trình may đường xẻ không trụ

  1.Lược và vắt nẹp vào thân

  2. Xẻ trụ

  3. Xác định đường xẻ trụ trên thân và trên nẹp

  4. May định hình đường xẻ trụ

  5. Mí cổ áo

  6. Diễu mí cạnh nẹp trụ

  7. Tra cổ áo

  8. Cắt nẹp trụ và ép keo

  A. 38124567                       B. 12345678                         C. 38462751                           D. 12786543
Câu 4:    Trình bày cách rút dún tay phồng

       A.
May hai đường song song bằng chỉ thưa và không lại mối hai đầu

       B. May hai đường song song bằng chỉ thưa và lại mối hai đầu

       C. May hai đường song song bằng chỉ nhặt và không lại mối hai đầu

       D. May hai đường song song bằng chỉ nhặt và lại mối hai đầu
Câu 5: Sản phẩm sau khi ủi bị thay đổi hình dáng, màu sắc là do:

A.  Ủi chưa đủ nhiệt

B.  Dùng hơi nước hoặc xịt nước trong khi

C.  Thời gian ủi lâu, áp lực lớn, nhiệt độ cao

D.  Ủi sản phẩm chính qua một tấm vải ẩm đặt trên vải chính

Câu 6: Yêu cầu kỹ thuật khi may pence áo

 A. Đầu pence nhọn, pence không nhăn rút, đảm bảo thông số thành phẩm

 B.  Đầu pence nhọn, pence không bị nhăn rút

             C.  Đầu pence nhọn, pence không bị vặn

 D.  Đầu pence nhọn, hai pence đối xứng
Câu 7: Sau khi thực hiện mũi may vắt chữ V, mặt phải sản phẩm bị lộ những mũi chỉ là do:

 A.  Sử dụng chỉ đơn khi vắt

 B.  Vắt chữ V theo chiều từ phải sang trái

 C.  Lấy quá nhiều canh chỉ trên mặt phải sản phẩm

 D.  Tất cả đều sai 

Câu 8: Qui trình may viền dẹp lật vô trong

1. Ép keo nẹp viền, vắt sổ cạnh ngoài nẹp viền

2. Mí 1mm lên nẹp

3. May nẹp viền lên thân sản phẩm

4. Vắt V  xung quanh cạnh ngoài của nẹp

A.
1324                     B.  1243                       C.  1234                    D.  1342 
Câu 9: Khi tra bâu lá sen vào thân, đầu lá bâu đặt tại vị trí:

          A. Cách đinh áo 1cm                                                           B. Cách đinh áo 1.5cm

          C. Ngay đường đinh áo                                                       D. Ngay đường cài nút
Câu 10: Khi tra bâu sơmi vào thân, ta đặt:

A.
 Đinh áo và chân bâu thẳng hàng                              B. Đinh áo dư ra so với chân bâu 1mm

C. Chân bâu bằng hoặc dư ra so với đinh áo 1mm        D. Đinh áo bằng hoặc dư ra so với chân bâu 1mm

Câu 11: Khi may lộn, đường may thứ nhất ta đặt 2 lớp vải:

A.  2 mặt phải úp vào nhau

B.  2 mặt trái úp vào nhau

C.  2 mặt phải úp vào nhau, lớp vải thứ nhất le ra so với lớp thứ hai 0,7cm

D.  2 mặt trái úp vào nhau, lớp vải thứ 2 le ra so với lớp vải thứ nhất 0,7cm.
Câu 12: Qui trình may túi mỗ 2 viền

  1. Ép keo cơi túi, ủi định hình cơi túi

  2. May định hình miệng túi

  3. May đáp túi trên vào lót túi

  4. Bấm mổ miệng túi

  5. Diễu miệng túi trên 

  6. May chặn lưỡi gà

  7. Diễu mí miệng túi dưới + may đáp túi dưới vào lót túi

  8. May hoàn chỉnh bao túi

          A. 12345678                  B. 12467538                  C. 12467358                     D. 12463758 

Câu 13: Canh dọc là canh:

A.
 Vuông góc với biên vải                                       B.  Song song với biên vải

C.  Biến thiên một góc 30 độ                                    D.  Biến thiên so với biên vải.

Câu 14: Yêu cầu kỹ thuật khi may định hình đường xẻ hai trụ

 A. Hai đường may định hình phải song song và bằng nhau

 B. Hai đường may định hình phải song song và không bị tuột chỉ

 C. Hai đường may định hình phải bằng nhau và đối xứng

         D. Hai đường may định hình phải bằng nhau và không bị nhăn
Câu 15: Bấm và mí nẹp có tác dụng khi may các dạng cổ không bâu:

A.
Cổ êm, thân không nhăn                            B. Cổ bai giãn dễ chui đầu

C. Dễ vắt nẹp vào thân                                   D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Đối với đường xẻ không trụ, công đoạn xẻ trụ được thực hiện sau bước công việc:

  A.  Xác định vị trí xẻ trụ trên thân và trên nẹp                     B. Diễu mí cạnh nẹp

  C.  May định hình đường xẻ trụ                                           D.  Tra cổ áo

Câu 17: Khi may các dạng cổ không bâu, vai con của nẹp và của thân được may sau khi:

 A.  May hoàn thành nẹp thân trước vào thân trước, nẹp thân sau vào thân sau

 B.  Kiểm tra độ khớp của nẹp và thân

C.  Ép keo nẹp

D.  Lược và vắt nẹp vào thân

Câu 18: Ngã tư nách là điểm

 A. Giao nhau giữa điểm đầu tay và sườn thân                    B. Giao nhau giữa sườn tay và sườn thân

 C. Giao nhau giữa điểm đầu tay và độ chồm vai                D. Giao nhau giữa điểm đầu tay và vai con
Câu 19:  Trình bày cách thức khi may đường vòng đáy của quần đồ bộ (chi tiết có vắt sổ)

 A. Lộn một ống quần ra mặt trái, một ống quần ra mặt phải, lồng cho hai mặt phải của hai vòng đáy úp vào nhau rồi may vòng đáy theo đường thành phẩm

 B. Lộn một ống quần ra mặt trái, một ống quần ra mặt phải, lồng cho hai mặt trái của hai vòng đáy úp vào nhau rồi may vòng đáy theo đường thành phẩm

C. Lộn hai ống quần ra mặt trái, lồng cho hai mặt trái của hai vòng đáy úp vào nhau rồi may vòng đáy theo đường thành phẩm

D. Lộn hai ống quần ra mặt phải, lồng cho hai mặt trái của hai vòng đáy úp vào nhau rồi may vòng đáy theo đường thành phẩm
Câu 20: Dụng cụ để ủi vai và ủi tay là:

A.  Bàn ủi nhiệt                                 B.  Bàn ủi hơi

C.  Gối ủi tròn                                   D.  Gối ủi dài
Câu 21: Lật nẹp, mép vải dư sang phần thân và mí 1mm lên nẹp và thân là một trong những bước công việc của

A.  Qui trình may viền tròn đôi                                 B.  Qui trình may viền tròn chiếc

C.  Qui trình may viền dẹp lật vô trong                    D.  Qui trình may viền dẹp lật ra ngoài

Câu 22: Ủi gấp cạnh ngoài nẹp là một trong những bước công việc của

A.  Qui trình may viền tròn đôi                                   B.  Qui trình may viền tròn chiếc

C.  Qui trình may viền dẹp lật vô trong                      D.  Qui trình may viền dẹp lật ra ngoài
Câu 23: Bước công việc nào sau đây không nằm trong qui trình may đường xẻ không trụ

A.  Ép keo nẹp trụ                                                     B.  May định hình đường xẻ trụ

C.  Bấm xẻ trụ                                                           D.  May chặn lưỡi gà

Câu 24:  Khi may áo cổ không bâu ta phải

A.  Ráp vai con trên thân, ráp vai con trên nẹp rồi may nẹp vào thân

B.  May nẹp theo thứ tự vào thân trước, thân sau của áo rồi ráp vai con

C.  May tuỳ ý

D.  May nẹp theo thứ tự vào thân sau, thân trước của áo rồi ráp vai con
Câu 25:  Qui trình may túi hàm ếch

          1. Mí nẹp + diễu miệng túi

          2. May nẹp túi vào lót túi trước, may đáp túi vào lót túi sau

          3. May định hình miệng túi

          4. May chặn lót túi vào sườn thân trước

          5. May chặn miệng túi

          6. May hoàn chỉnh lót túi

A. 231654                     B.  243165                       C.  216345                    D.  231564 
Câu 26: Vị trí của cạnh túi áo được đặt:

A. Song song với đường đinh áo                      B. Song song với đường sườn áo

         C. Song song với vai con                                 D. Song song với lai áo
Câu 27: Sản phẩm bị nhăn vặn sau khi vắt V là do:

        A.  Rút chỉ quá mạnh tay                                 B.  Vắt V theo chiều từ trái sang phải

C.  Sử dụng chỉ đơn khi vắt                             D.  Sử dụng chỉ đôi khi vắt

Câu  28 : Sắp xếp qui trình may đường xẻ không trụ

1.Lược và vắt nẹp vào thân

2. Xẻ trụ

3. Xác định đường xẻ trụ trên thân và trên nẹp

4. May định hình đường xẻ trụ

5. Mí cổ áo

6. Diễu mí cạnh nẹp trụ

7. Tra cổ áo

8. Cắt nẹp trụ và ép keo

A. 38124567                                                        B. 12345678

C. 38462751                                                     D. 12786543

Câu  29: Qui trình may đường xẻ không trụ

        1. Ép keo + xác định vị trí đường xẻ trên nẹp

2. Diễu cạnh nẹp

3. May định hình đường xẻ trụ

4. Xẻ trụ + may hoàn chỉnh trụ

        A. 1234                       B. 1243                      C. 1324                         D. 1342 

Câu  30: Có độ giãn lớn nhất là canh vải :

A.  Vuông góc với biên vải                                      B.  Song song với biên vải

C.  Biến thiên so với biên vải                                   D.  Biến thiên so với biên vải một góc 45 độ

Câu  31:  Trình bày đặc điểm của qui trình tra tay tròn

 A. Vắt sổ, ráp sườn tay, ráp sườn thân rồi tra tay vào thân

 B. Ráp sườn tay, ráp sườn thân rồi vắt sổ, tra tay vào thân

         C. Tra tay vào thân trước rồi vắt sổ, ráp sườn tay sau

         D. Tra tay vào thân trước rồi vắt sổ, ráp sườn thân sau

Câu  32:  Đường may lược cầm để nhút nhún tay phồng được may trên:

  A.  1/2 vòng nách tay                                                         B. 2/3 vòng nách tay

  C.  3/4 vòng nách tay                                                         D. Cả vòng nách tay

Câu  33 : May cầm cạnh ngoài của nẹp được thực hiện trên đường viền

A. Viền tròn đôi                                                B. Viền tròn chiếc

C. Viền dẹp lật vào trong                                  D. Viền dẹp lật ra ngoài
Câu  34 : Để ngăn ngừa góc không trụ bị nhăn, nhíu, ta phải:

A.
Bấm qua góc 1 – 2 canh chỉ                           B. Bấm cách góc 1 – 2 canh chỉ

C. Bấm cách góc 0 – 1 canh chỉ                         D. Ép keo chân trụ trên mặt trái thân
Câu  35 : Qui trình may viền dẹp lật ra ngoài

1 . Ép keo nẹp viền + may cầm cạnh ngoài nẹp viền

2.  May nẹp viền lên thân sản phẩm

3. Mí 1mm lên nẹp và thân

4. Diễu cạnh ngoài nẹp viền

        A. 1234                       B. 1243                      C. 1324                         D. 1342 

Câu  36 : Nẹp viền lật vào trong bị le mí ra ngoài do:

A. Nẹp viền không khớp với thân

B. Nẹp viền sai thông số

C. Không bấm mép vải dư chỗ cong nhất sau khi may định hình nẹp vào thân

D. Không mí hoặc khi ủi không se le mí vào bên trong

Câu  37 :  Để xác định đường xẻ trụ dành cho áo nam ta để trụ nằm bên….. người mặc lên trên:

 A. Trái                                                                            B. Phải

         C. Tùy ý                                                                         D. Phụ thuộc vào ý thích của người may

Câu  38 : Những loại đường viền cần sử dựng keo giấy khi may:

A. Viền tròn đôi, viền tròn chiếc                         B. Viền tròn đôi, viền dẹp lật vào trong

C. Viền tròn chiếc, viền dẹp lật ra ngoài             D. Viền dẹp lật vào trong, viền dẹp lật ra ngoài

Câu  39 : Khi may áo sơ mi vạt bầu thường gặp dạng sai hỏng nào nhất.

A. Nẹp áo bị so le                                                  B. Lai áo bị sụp mí

C. Lai áo bị vặn, xếp li                                          D. Hai thân trước không đối xứng

Câu  40 : Yêu cầu kỹ thuật khi may định hình đường xẻ hai trụ

 A. Hai đường may định hình phải song song và bằng nhau

 B. Hai đường may định hình phải song song và không bị tuột chỉ

 C. Hai đường may định hình phải bằng nhau và đối xứng

         D. Hai đường may định hình phải bằng nhau và không bị nhăn

Câu  41: Vị trí của cạnh túi áo được đặt:

 A. Song song với đường đinh áo                                      B. Song song với đường sườn áo

 C. Song song với vai con                                                  D. Song song với lai áo
Câu  42: Bước tra cổ áo được thực hiện trước bước công việc nào trong qui trình may các đường xẻ 1 trụ:
          A. Diễu thành phẩm và khóa chân trụ                       B. Xẻ trụ
          C. Diễu cạnh nẹp khuy                                              D. Diễu cạnh nẹp khuy và may lọt khe nẹp nút
Câu  43: Để xác định đường xẻ trụ dành cho áo nam ta để trụ nằm bên….. người mặc lên trên:

 A. Trái                                                                            B. Phải

         C. Tùy ý                                                                         D. Phụ thuộc vào ý thích của người may
Câu  44: Sau khi tra cổ, bước công việc tiếp theo của đường xẻ 2 trụ là:

A. Chặn lưỡi gà                                                              B. May lọt khe nẹp khuy và nẹp nút

C. May mí 1mm nẹp khuy, may lọt khe nẹp nút           D. Diễu thành phẩm trụ và khóa chân trụ
Câu  45: Đường chặn lưỡi gà của đường xẻ hai trụ được thực hiện trên:

 A. Trên thân và mép vải dư của nẹp trụ                       B. Trên lưỡi gà của thân và mép vải dư của nẹp trụ

 C. Trên thân và lưỡi gà của thân                                  D. Trên mép vải dư của nẹp trụ
Câu  46: Thứ tự đặt các chi tiết ( từ dưới lên trên) khi may bâu lá sen vào thân :
     A. Thân lá bâu  đinh áo  dây viền              B. Lá bâu  thân  dây viền đinh áo
          C.  Thân  lá bâu  dây viền  đinh áo             D. Đinh áo dây viền  lá bâu  bâu áo
Câu  47: Bâu Đanton ép keo các chi tiết

  A. Thân trước, nẹp ve                                                  B. Lá bâu trong, nẹp ve

  C. Nẹp ve, lá cổ                                                           D. Lá bâu ngoài, nẹp ve
Câu  48: Đặt chỉ 2 đầu lá bâu Đanton có tác dụng:

 A. Diễu thành phẩm lá bâu sẽ đẹp hơn

         B.  Làm 2 đầu lá bâu nhọn góc

 C. Kéo chỉ khi ủi sẽ làm cho 2 đầu bâu Đanton nhọn góc hơn.

         D. Lá bâu trong không bị le mí ra mặt phải sản phẩm

Câu  49: Khi tra bâu Đanton vào thân, ta may từ đầu ve trái đến …………….. thì dừng lại bấm 4 lớp vải:

 A. Vai con                                                             B. Điểm cách vai con thân trước 0,5cm

 C. Điểm cách vai con thân sau 0,5 cm                  D. Tất cả đều sai
Câu  50: Thứ tự đặt các chi tiết bâu sơmi (từ dưới lên trên) khi may cặp lá ba:

         A. Chân bâu ngoài (mặt keo ngửa lên) → lá bâu (mặt keo ngửa lên) → chân bâu trong (không keo)

         B. Lá bâu (mặt keo ngửa lên) →chân bâu trong (không keo) → chân bâu ngoài (mặt keo ngửa lên)

         C. Chân bâu trong (không keo) → lá bâu (mặt keo ngửa lên) → chân bâu ngoài (mặt keo ngửa lên)

 D. Lá bâu (mặt keo ngửa lên) →chân bâu ngoài (mặt keo ngửa lên) → chân bâu trong (không keo)

_______Hết_______
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